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Số:

Bùi Nguyễn Văn Quang

Công ty: 935932437

Báo giá có giá trị đến:

Dài Rộng  Cao 

I PHÒNG BẾP

1 TỦ BẾP DƯỚI 

Thùng tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm màu trắng , phần dưới 

lavabo dùng ván nhựa PIMA kháng 

nước,lề inox 304 chống rỉ (dưới khu 

vực chậu rửa)

Cánh tủ & mặt thoại: Ván MDF chống 

ẩm phủ Acrylic noline An Cường

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít...

md 5,05       0,59     0,85               1 5,05                3.600.000                     18.180.000                      

2 TỦ BẾP TRÊN

Thùng tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Cánh tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

Acrylic noline  An Cường

Phụ kiện:  lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít...

md 5,05       0,35     0,60               1 5,05                2.600.000                     13.130.000                      

BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT

Kính gửi : Anh Phương

KÍCH THƯỚC (m)

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÚC ĐẠI NAM

Trụ sở chính : 533 Lê Văn Hiến - Khuê Mỹ - Ngũ Hành Sơn - Tp . Đà Nẵng

VP CN Bắc MT: 19 Lý Thánh Tông - Lộc Ninh - Đồng Hới - Quàng Bình

Xưởng Sản Xuất : 596/29a, 31, 33 Lê Văn Hiến - Q.Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng

Email: phucdainamdn@gmail.com  ***  Website: www.phucdainam.com

         Hotline: 0905 117797 - CSKH : 0855 11 55 66                        

Người báo giá:

Điện thoại:

Tên Công trình: 

 TỔNG KL  THÀNH TIỀN (VNĐ) 

Địa chỉ: 

     Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Phúc Đại Nam  xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý Khách . Theo yêu cầu chúng tôi gửi tới Quý Khách bảng báo giá cụ thể như sau :

 ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
SỐ 

LƯỢNG
GHI CHÚSTT HẠNG MỤC MÔ TẢ / QUY CÁCH

ĐƠN 

VỊ



3 TỦ BẾP TRÊN 2

Thùng tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Cánh tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

Acrylic noline An Cường

Phụ kiện:  lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít...

md 6,5       0,35     0,60               1 6,50                2.600.000                     16.900.000                      

4
TỦ BẾP FIX TRẦN (giả 

cánh cửa)

Khung mdf ốp ván Acrylic Livas màu 

CDT chọn
md 6,5 0,35 0,8 1 6,5 1.700.000                     11.050.000                      

5 LED BẾP nhân công làm led bộ               1 1,00                400.000                         400.000                           Vật tư CĐT cung cấp

6 KÍNH BẾP

7 ĐÁ BẾP

8 THÙNG TỦ LẠNH

Thùng tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Cánh tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

Acrylic  An Cường

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít...

bộ 1       0,60     2,25               1 1,00                6.000.000                     6.000.000                        ốp 1 hông  sử dụng ván Acrylic 

9
THÙNG TỦ ĐỒ KHÔ ( 

không làm cánh cửa )

Thùng tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

bộ 0,45       0,60     2,25 1 1                       5.400.000 5.400.000                        ốp 2 hông  sử dụng ván Acrylic

9
THÙNG TỦ ĐỒ KHÔ ( 

CÁNH ACRYLIC )

Thùng tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

bộ 0,45       0,60     2,25 1 1                       5.400.000 5.400.000                        ốp 1  hông  sử dụng ván Acrylic

CĐT LÀM



10
BÀN ĂN ( chưa tính mặt đá 

)

Khung sắt gia cố, chân sử dụng ván 

MDF chống ẩm phủ melamine
bộ 2,1 0,8 0,75 1 1                       7.500.000                          7.500.000 

11 LED BÀN ĂN
led hắt dưới mặt đá (vật tư CĐT cung 

cấp)
gói 1 1                          400.000                             400.000 nhân công led

II PHÒNG KHÁCH

1 KỆ TIVI

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Cánh tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

md 3,7 0,3    0,30             1 3,7 1.200.000                  4.440.000                        

2

VÁCH ỐP TRANG TRÍ 

KỆ TIVI + ỐP HỘP KỸ 

THUẬT

Ván MDF chống ẩm phủ melamine m2 4,35    1,00             1 4,35             900.000                     3.915.000                        

3 TỦ TRÊN KỆ TIVI

Ván MDF chống ẩm phủ melamine 

Môc Phát 

Lề  ivo

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

md 3,6 0,3    0,80             1 3,60             1.800.000                  6.480.000                        

4
TỦ GIÀY TREO 

TƯỜNG (hở nền 300mm)

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Cánh tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

bộ 0,975 0,3    1,70             1 1,00             3.000.000                  3.000.000                        



III PHÒNG NGỦ MASTER

1
TAB ĐẦU GIƯỜNG BO 

CONG

 Ván MDF chống ẩm phủ melamine 

Môc Phát

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

Thi công theo mẫu không làm chỉ đồng

cái 0,6 0,4 0,45               1 2,00                900.000                                                  1.800.000 

2
VÁCH ỐP TƯỜNG ĐẦU 

GIƯỜNG

Ván MDF chống ẩm phủ melamine 

Môc Phát, kết hợp tấm mica đen theo 

mẫu

m2 3,65 3               1 10,95              1.200.000                        13.140.000 

3 KỆ TIVI ( bo cong 2 đầu )

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Mặt thọa: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

bộ 2 0,45    0,15             1 1 2.600.000                  2.600.000                        

4
BÀN TRANG ĐIỂM TREO 

NỔI

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Mặt thọa: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

bộ 1,3 0,45 0,15 1 1 1.800.000                  1.800.000                        

5

THÙNG TỦ LẠNH 

MINI  + ĐỰNG TÚI 

XÁCH ( không làm cánh 

cửa )

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

m2 1,23 0,5    3,00             1 3,69             1.700.000                  6.273.000                        

 Thi công tủ tương tự tủ quần 

áo nhưng phía dưới để tủ lạnh, 

phía trên để tủ quần áo

6
LED TỦ THÙNG TỦ 

LẠNH
Nhân công thi công, ray nhôm gói             1 1,00             600.000                     600.000                           



7
TỦ QUẦN ÁO CÁNH 

MỞ (không làm cánh cửa)

Thùng tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Hậu tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 6mm màu trắng

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít...

m2 1,78 0,55    3,00             1 5,34             1.700.000                  9.078.000                        

8 LED TỦ QUẦN ÁO Nhân công thi công, ray nhôm gói             1 1,00             600.000                     600.000                           

9
VÁCH ỐP TƯỜNG KỆ 

TIVI

Ván MDF chống ẩm phủ melamine 

Mộc Phát
m2 3,155    3,00             1 9,47             1.200.000                  11.358.000                      

10
LED VIỀN KỆ TIVI + 

VÁCH ỐP
Nhân công thi công gói             1 1,00             400.000                     400.000                           

IV
PHÒNG NGỦ TẦNG 2 

SAU

1 TAB ĐẦU GIƯỜNG 

 Ván MDF chống ẩm phủ melamine 

Môc Phát

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

Thi công theo mẫu không làm chỉ đồng

cái 0,6 0,4 0,2               1 1,00                600.000                                                     600.000 

2
TỦ QUẦN ÁO CÁNH 

MỞ

Thùng tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Hậu tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 6mm màu trắng

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít...

m2 1,83 0,55    3,00             1 5,49             2.050.000                  11.254.500                      



3
VÁCH ỐP TƯỜNG ĐẦU 

GIƯỜNG

Ván MDF chống ẩm phủ melamine 

Môc Phát, kết hợp tấm mica đen theo 

mẫu

m2 3,45 3               1 10,35              900.000                          9.315.000 

4 LED VÁCH ĐẦU GIƯỜNG
Ray nhôm chạy rảnh và nhân công (vật 

tư CĐT mua)
gói               1 1,00                600.000                             600.000 

5 KỆ TIVI ( bo cong 2 đầu )

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Mặt thọa: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

bộ 2 0,45    0,18             1 1 2.600.000                  2.600.000                        

6
BÀN HỌC CHỮ L TREO 

NỔI

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Mặt thọa: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

bộ 2 0,45 0,18 1 1 2.400.000                  2.400.000                        

7 KỆ SÁCH BÀN HỌC

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

bộ 0,77 0,3 2,25 1 1 3.000.000                  3.000.000                        

8

THÙNG TỦ LẠNH 

MINI  + ĐỰNG TÚI 

XÁCH ( không làm cánh 

cửa )

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

m2 1,07 0,5    3,00             1 3,21             1.700.000                  5.457.000                        

 Thi công tủ tương tự tủ quần 

áo nhưng phía dưới để tủ lạnh, 

phía trên để tủ quần áo

9
LED TỦ THÙNG TỦ 

LẠNH
Nhân công thi công, ray nhôm gói             1 1,00             400.000                     400.000                           



V
PHÒNG NGỦ TẦNG 3 

TRƯỚC

1 TAB ĐẦU GIƯỜNG 

 Ván MDF chống ẩm phủ melamine 

Môc Phát

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

Thi công theo mẫu không làm chỉ đồng

cái 0,6 0,4 0,2               1 1,00                2.400.000                                              2.400.000 

2
VÁCH ỐP TƯỜNG ĐẦU 

GIƯỜNG
Vách đầu giường bọc nỉ theo thiết kế m2 3,65 3               1 10,95              2.400.000                        26.280.000 

3

LED VÁCH ĐẦU 

GIƯỜNG  (chạy dọc 2 bên 

vách ốp)

Ray chạy rảnh và nhân công gói               1 1,00                600.000                             600.000 

4 KỆ TIVI ( bo cong 2 đầu )

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Mặt thọa: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

bộ 2 0,45    0,15             1 1 2.600.000                  2.600.000                        

5 BÀN TRANG ĐIỂM

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Mặt thọa: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

bộ 1,3 0,45 0,15 1 1 1.800.000                  1.800.000                        

6
TỦ QUẦN ÁO CÁNH 

MỞ (không làm cánh cửa)

Thùng tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Hậu tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 6mm màu trắng

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít...

m2 1,7 0,55    3,00             1 5,10             1.700.000                  8.670.000                        



7 LED TỦ QUẦN ÁO Nhân công thi công, ray nhôm gói             1 1,00             600.000                     600.000                           

8

THÙNG TỦ LẠNH 

MINI  + ĐỰNG TÚI 

XÁCH ( không làm cánh 

cửa )

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

m2 1,23 0,5    3,00             1 3,69             1.700.000                  6.273.000                        

 Thi công tủ tương tự tủ quần 

áo nhưng phía dưới để tủ lạnh, 

phía trên để tủ quần áo

9
LED TỦ THÙNG TỦ 

LẠNH
Nhân công thi công, ray nhôm gói             1 1,00             600.000                     600.000                           

10
VÁCH ỐP TƯỜNG KỆ 

TIVI
Ván MDF chống ẩm phủ melamine m2 1,3    3,00             1 3,90             1.200.000                  4.680.000                        

VI
PHÒNG NGỦ TẦNG 3 

SAU

1 TAB ĐẦU GIƯỜNG 

 Ván MDF chống ẩm phủ melamine 

Môc Phát

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

Thi công theo mẫu không làm chỉ đồng

cái 0,6 0,4 0,2               1 1,00                600.000                                                     600.000 

2
TỦ QUẦN ÁO CÁNH 

MỞ

Thùng tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Hậu tủ: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 6mm màu trắng

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít...

m2 1,83 0,55    3,00             1 5,49             2.050.000                  11.254.500                      



3
VÁCH ỐP TƯỜNG ĐẦU 

GIƯỜNG

Ván MDF chống ẩm phủ melamine 

Môc Phát, kết hợp tấm mica đen theo 

mẫu

m2 3,45 3               1 10,35              900.000                          9.315.000 

4 LED VÁCH ĐẦU GIƯỜNG Ray nhôm chạy rảnh và nhân công gói               1 1,00                600.000                             600.000 

5 KỆ TIVI ( bo cong 2 đầu )

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Mặt thọa: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

bộ 2 0,45    0,15             1 1 2.400.000                  2.400.000                        

6 BÀN HỌC CHỮ L

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Mặt thọa: Ván MDF chống ẩm phủ 

melamine Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

bộ 2 0,45 0,15 1 1 2.400.000                  2.400.000                        

7 KỆ SÁCH BÀN HỌC

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

bộ 0,77 0,3 2,25 1 1 3.000.000                  3.000.000                        

8

THÙNG TỦ LẠNH 

MINI  + ĐỰNG TÚI 

XÁCH ( không làm cánh 

cửa )

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

m2 1,07 0,5    3,00             1 3,21             1.700.000                  5.457.000                        

 Thi công tủ tương tự tủ quần 

áo nhưng phía dưới để tủ lạnh, 

phía trên để tủ quần áo

9
LED TỦ THÙNG TỦ 

LẠNH
Nhân công thi công, ray nhôm gói             1 1,00             600.000                     600.000                           



10
VÁCH ỐP TƯỜNG KỆ 

TIVI
Ván MDF chống ẩm phủ melamine m2 2,925    3,00             1 8,78             1.200.000                  10.530.000                      

VII PHÒNG GIẶT

1 TỦ MÁY GIẶT

Khung ván MDF chống ẩm phủ 

melamine 17mm Môc Phát

Phụ kiện: lề ivo, ray bi 3 tầng Shand

Hệ liên kết theo công nghệ Châu Âu: 

Tacker nhựa, ốc cam, vít…

m2 0,79 0,5    2,40             1 1,90             1.700.000                  3.223.200                        

VIII BAN CÔNG

1 BỆ  NGỒI NGOÀI TRỜI
Khung xương nhựa PIMA tạo bề mặt, 

bề mặt ốp ván nhựa ngoài trời
bộ 1,45 0,5    0,45             1 1,00             4.000.000                  4.000.000                        

293.353.200                    

* Thời gian hoàn thành sau ………..….. ký hợp đồng Bùi Ng. Văn Quang   Huỳnh Quang Đại

* Đơn giá có hiệu lực trong vòng 7 ngày kể từ ngày báo giá.

Ghi chú:

* Báo giá trên chưa bao gồm VAT 08%.

* Bảng giá trên đã bao gồm phí vận chuyển lắp đặt trong nội thành TP Đà Nẵng.

TỔNG GIÁ TRỊ (CHƯA BAO GỒM VAT 08%)

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2023

Nhân viên báo giá  Giám đốc 

* Khối lượng cơ bản và phát sinh sẽ nghiệm thu thực tế sau khi hoàn thành công trình. 
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